
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

Số:              /SYT-NVYD           Kon Tum, ngày     tháng 7 năm 2020 
   

V/v thông báo danh sách 100 trường 

hợp đã thực hiện cách ly tập trung đủ 

14 ngày tại tỉnh Kon Tum 

 

    

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Nghệ An, Bình Định, Thái 

Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, 

Hưng Yên, Quảng Ninh, Đăk Lăk, Long An, 

Phú Thọ, Nam Định, Bình Phước, Bình Dương, 

Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Hòa 

Bình, Quảng Nam, Đồng Tháp, Tuyên Quang, 

Hải Dương và thành phố  Đà Nẵng. 

 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng 

chống dịch COVID-19”; 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum thông báo 100 trường hợp đã hoàn thành cách ly y 

tế tại cở sở cách ly tập trung của tỉnh Kon Tum đủ 14 ngày theo quy định (kèm 

danh sách theo Phụ lục hoàn thành cách ly từ ngày 27 - 30/7/2020) để các tỉnh, 

thành phố biết và chủ động trong công tác quản lý sức khỏe của các công dân 

khi trở về địa phương. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum qua 

địa chỉ Email: hakontum72@gmail.com, số điện thoại 0388195907 (gặp Hà)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 



 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH 

Các trường hợp đã thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày tại tỉnh Kon Tum (ngày 27 - 30/7/2020) 

(Kèm theo Công văn số           SYT-NVYD ngày    /7/2020 

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 

 

Hoàn thành cách ly ngày 27/7/2020:  

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 
Dân tộc Nơi cư trú Thời gian cách ly 

1 Cao Văn Thắng Nam 1990 Kinh 
Thôn Tây Hạ- xã Vũ Phúc- TP Thái 

Bình- tỉnh Thái Bình 

Từ ngày 14/7/2020 đến hết 

ngày 27/7/2020 

2 Hà Thiên Tiên Nam 1987 Kinh 
1056 Trường Chinh- TP Pleiku- Gia 

Lai 

Từ ngày 14/7/2020 đến hết 

ngày 27/7/2020 

3 Bùi Văn Hòa Nam 1991 Kinh 
Thôn Đồng Cống- xã Minh Phú- 

huyện Đông Hưng- Thái Bình 

Từ ngày 14/7/2020 đến hết 

ngày 27/7/2020 

4 Hà Thái Học Nam 1989 Kinh 
Làng Nhao- xã Ia Kênh- TP Plei Ku- 

Gia Lai 

Từ ngày 14/7/2020 đến hết 

ngày 27/7/2020 

5 Son Nữ 1999 Kinh 
Làng Đăk Pơ Nan- xã Kon Thụp- 

huyện Mang Yang- Gia Lai 

Từ ngày 14/7/2020 đến hết 

ngày 27/7/2020 

6 Nguyễn Ngọc Nhã Cầm Nữ 2009 Kinh 
Thôn Đoàn Kết- xã Bờ Ngoong- 

huyện Chư Sê- Gia Lai 

Từ ngày 14/7/2020 đến hết 

ngày 27/7/2020 

7 Thái Thị Nhung Nữ 1996 Kinh 
Thôn Chánh Mến- xã Cát Nhơn- 

huyện Phù Cát- Bình Định 

Từ ngày 14/7/2020 đến hết 

ngày 27/7/2020 

8 Trần Thị Viết Trinh Nữ 1995 Kinh 
Thôn Phú Hòa 2- xã Hòa Nhơn- 

huyện Hòa Vang- TP Đà Nẵng 

Từ ngày 14/7/2020 đến hết 

ngày 27/7/2020 

9 Hoàng Văn Bửu Nam 1992 Kinh 
Xóm Vạn Lộc 2- xã Nghĩa Lộc- huyện 

Nghĩa Đàn- Nghệ An 

Từ ngày 14/7/2020 đến hết 

ngày 27/7/2020 

10 Trần Văn An Nam 1970 Kinh 
Thôn Bình Tân- xã Mỹ Hiệp- huyện 

Phù Mỹ- Bình Định 

Từ ngày 14/7/2020 đến hết 

ngày 27/7/2020 

11 Vũ Văn Vinh Nam 1961 Kinh 
Xã Nga Phượng- huyện Nga Sơn- tỉnh 

Thanh Hóa 

Từ ngày 14/7/2020 đến hết 

ngày 27/7/2020 



 

 

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 
Dân tộc Nơi cư trú Thời gian cách ly 

Tổng cộng: 11 trường hợp 

 

Hoàn thành cách ly ngày 28/7/2020:  

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 
Dân tộc Nơi cư trú Thời gian cách ly 

1 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 1991 Kinh 
Thôn 3- xã Ia Nhin- huyện Chư Păh- 

Gia Lai 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

2 Lê Thị Kim Ngân Nữ 2017 Kinh 
Thôn 3- xã Ia Nhin- huyện Chư Păh- 

Gia Lai 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

3 Châu Minh Trí Nam 2018 Kinh 
Thôn 3- xã Ia Nhin- huyện Chư Păh- 

Gia Lai 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

4 Trần Thị Thủy Nam 1983 Kinh 
Thôn Nam Hiến- xã Hiền Ninh- huyện 

Quảng Ninh- tỉnh Quảng Bình 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

5 Nguyễn Thanh Cường Nam 1979 Kinh 
Thôn 2- xã Ia Tô- huyện Ia Grai- Gia 

Lai 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

6 Hoàng Văn Phương Nam 1960 Kinh 
Thôn Văn Phú- xã Quảng Văn- huyện 

Ba Đồn- Quảng Bình 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

7 Hoàng Thái Học Nam 1973 Kinh 
Tiểu khu 7- p.Nam Lý- TP Đồng Hới- 

Quảng Bình 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

8 Trần Văn Chế Nam 1961 Kinh 
Thôn 4- xã Nghĩa Hưng- huyện Chư 

Păh- Gia Lai 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

9 Bạch Thị Thanh Thúy Nam 1983 Kinh 
Thôn Vinh Sơn- xã Lộc Sơn- huyện 

Phú Lộc- Thừa Thiên Huế 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

10 Nguyễn Đình Hóa Nam 1981 Kinh 
Thôn 5- TT Đăk Đoa- huyện Đăk 

Đoa- Gia Lai 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

11 Bùi Văn Yên Nam 1990 Kinh 
Xóm Bích Thái 2- xã Nghĩa Thái- 

huyện Tân Kỳ- Nghệ An 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

12 Nguyễn Văn Hiền Nam 1974 Kinh Số 36 Nguyễn Đức Cảnh- Phường Từ ngày 15/7/2020 đến hết 



 

 

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 
Dân tộc Nơi cư trú Thời gian cách ly 

Đồng Hải- thành phố Đồng Hới- tỉnh 

Quảng Bình 

ngày 28/7/2020 

13 Nguyễn Ngọc Bá Nam 1993 Kinh 
Xóm 2- xã Sơn Trường- huyện Hương 

Sơn- Hà Tĩnh 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

14 Trần Xuân Kỳ Nam 1980 Kinh 
Tổ 8- TT Na Hang- huyện Na Hang-

Tuyên Quang 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

15 Nguyễn Văn Khiển Nam 1983 Kinh 
Thôn Ngô Đông- xã Nam Hưng- 

huyện Nam Sách- Hải Dương 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

16 Nguyễn Nguyên Giáp Nam 1984 Kinh 
Khu 6- xã Chương Xá- huyển Cẩm 

Khê- Phú Thọ 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

17 Nguyễn Văn Thiên Nam 1974 Kinh 
Tổ 2- p.Chi Lăng- TP Plei Ku- Gia 

Lai 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

18 Nguyễn Đức Tánh Nam 1983 Kinh 
Thôn Cù Lâm- xã Nhơn Lộc- huyện 

An Nhơn- Bình Định 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

19 Đinh Quốc Đại Nam 1977 Kinh 
Thôn Cù Lâm- xã Nhơn Lộc- huyện 

An Nhơn- Bình Định 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

20 Nguyễn Văn Khả Nam 1969 Kinh 
Thôn Đồng Lâm- xã Nhơn Lộc- 

huyện An Nhơn- Bình Định 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

21 Đặng Minh Tâm Nam 1982 Kinh 
Thôn Cù Lâm- xã Nhơn Lộc- huyện 

An Nhơn- Bình Định 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

22 Nguyễn Văn Cờ Nam 1972 Kinh 
Thôn Cù Lâm- xã Nhơn Lộc- huyện 

An Nhơn- Bình Định 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

23 
Phạm Văn Minh 

 
Nam 1972 Kinh 

Thôn Cù Lâm- xã Nhơn Lộc- huyện 

An Nhơn- Bình Định 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

24 Tô Văn Bình Nam 1972 Kinh 
Thôn Khánh Nhơn- xã Nhơn Khánh- 

huyện An Nhơn- Bình Định 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

25 Vũ Đình Đức Nam 1992 Kinh 
Thôn 9- xã Cẩm Quang- huyện Cẩm 

Xuyên- Hà Tĩnh 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

26 Phan Tuấn Cảnh Nam 1979 Kinh 
Xóm Thương Sơn- xã Thanh Hưng- 

huyện Thanh Chương- Nghệ An 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 



 

 

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 
Dân tộc Nơi cư trú Thời gian cách ly 

27 Võ Sỹ Hà Nam 1974 Kinh 
Thôn Lạc Thọ- xã Cẩm Lạc- huyện 

Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

28 Võ Yên Hoàng Nam 1997 Kinh 
Xóm Đồng 2- xã Kim Liên- huyện 

Nam Đàn- tỉnh Nghệ An 

Từ ngày 15/7/2020 đến hết 

ngày 28/7/2020 

Tổng cộng: 28 trường hợp 

 

 

 

Hoàn thành cách ly ngày 29/7/2020:  

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 
Dân tộc Nơi cư trú Thời gian cách ly 

1 Đinh Trung Kiên Nam 1979 Kinh 
Xóm 1, xã Diễn Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

2 Hồ Ngọc Hiệp Nam 1985 Kinh 
Thôn 6, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, 

tỉnh Nghệ An 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

3 Lê Thị Thơm Nữ 2001 Kinh 
Xóm 2, thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

4 Nguyễn Ngọc Ửng Nam 1982 Kinh 
Thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ 

Thủy, tỉnh Quảng Bình 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

5 Lê Văn Thức Nam 1975 Kinh 
Xóm 2, thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

6 Trần Hoàng Thanh Tú Nam 1997 Kinh 
Thôn La Hà, xã Quảng Văn, thị xã Ba 

Đồn, tỉnh Quảng Bình 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

7 Hoàng Quốc Lập Nam 1983 Kinh 
Xóm 13, xã Thanh Hà, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

8 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 1995 Kinh 
Thôn Xuân Mỵ, xã Trung Hải, huyện 

Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 



 

 

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 
Dân tộc Nơi cư trú Thời gian cách ly 

9 Đinh Nam Dương Nam 1966 Kinh 
Phố Phạm Huy Thông, thị trấn  Ân 

Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

10 Đào Mạnh Hùng Nam 1994 Kinh 

Tổ 2, khu Đông Sơn, phường Cẩm 

Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

11 Lê Đức Ngọc Nam 1993 Kinh 
Thôn 9, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

12 Đinh Thị Hằng Nữ 1996 Kinh 
Thôn Tân Quảng, xã Ea Kênh, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

13 Nguyễn Quang Minh Nam 1978 Kinh 
125 Châu Văn Bảy, phường 7, thành 

phố Tân An, tỉnh Long An 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

14 Trần Phong Nam 1981 Kinh 
Thôn Cửu Đạo 2, xã Tú An, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia Lai 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

15 Đặng Ngọc Viên Nam 1979 Kinh 
Thôn Cửu Đạo 2, xã Tú An, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia Lai 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

16 Quảng Trọng Đạt Nam 1981 Kinh 
Khu 8, xã Thạch Sơn, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

17 Nguyễn Văn Thành Nam 1967 Kinh 
Thôn 6, xã Minh Tân, huyện Cẩm 

Khê, tỉnh Phú Thọ 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

18 Trần Văn Hoàng Nam 1981 Kinh 
Tổ 12, xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

19 Nguyễn Đình Văn Nam 1974 Kinh 
11 Phan Huy Chú, thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

20 
Nguyễn Ngọc Đoan 

Trang 
Nữ 1972 Kinh 

123 Hùng Vương, phường An Lộc, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

21 Lâm Thế Vương Nam 2001 Kinh 
Thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

22 Trương Minh Vương Nam 2000 Kinh 
Thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

23 Nguyễn Văn Thắng Nam 1983 Kinh Xóm 15, xã Diễn Yên, huyện Diễn Từ ngày 16/7/2020 



 

 

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 
Dân tộc Nơi cư trú Thời gian cách ly 

Châu, tỉnh Nghệ An đến hết ngày 29/7/2020 

24 Huỳnh Phi Hòang Nam 1968 Kinh 
Ấp Định Phước, xã Định Hiệp, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

25 Dương Thị Mỹ Linh Nữ 2002 Kinh 
Thôn Hóc Măng, xã Long Tân, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

26 Nguyễn Văn Đông Nam 1982 Kinh 
Thôn Đông An, xã Toàn Thắng, 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

27 Hồ Thị Hồng Nhâm Nữ 1995 Kinh 
Thôn Minh Xuân, xã Mỹ Tây, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

28 Nguyễn Mỹ Linh Nữ 2019 Kinh 
Thôn Minh Xuân, xã Mỹ Tây, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

29 Hồ Thị Duyên Nữ 1991 Kinh 
Xóm 4, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

30 Cao Thị Hương Nữ 1995 Kinh 
Phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

31 Hà Thị Diệu Nhung Nữ 2011 Kinh 
Phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

32 Nguyễn Thị Hằng Nữ 1997 Kinh 
Xóm 6, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

33 Nguyễn Quang Vinh Nam 2016 Kinh 
Xóm 6, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

34 Lê Đức Thịnh Nam 1995 Kinh 
Thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, huyện 

Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

35 Lê Văn Xoan Nam 1992 Kinh 
Thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, huyện 

Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

36 Nguyễn Hữu Anh Nam 1968 Kinh 
Thôn Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

37 Phạm Văn Định Nam 1986 Kinh 
Khu phố Cao Xuân, thị trấn Ngọc 

Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

38 Phạm Văn Dương Nam 2003 Kinh Khu phố Cao Xuân, thị trấn Ngọc Từ ngày 16/7/2020 



 

 

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 
Dân tộc Nơi cư trú Thời gian cách ly 

Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

 

đến hết ngày 29/7/2020 

39 Phạm Văn Phúc Nam 1992 Kinh 
Khu phố Vân Hòa, thị trấn Ngọc Lặc, 

huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

40 Lê Văn Long Nam 1978 Kinh 
Thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, huyện 

Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

41 Phạm Văn Dự Nam 1994 Kinh 
Khu phố Cao Xuân, thị trấn Ngọc 

Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

42 Phạm Văn Khanh Nam 1991 Kinh 
Thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, huyện 

Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

43 Vũ Văn Tiến Nam 1969 Kinh 
320 Trường Sơn, phường Yên Thế, 

thành phố Plei Ku, tỉnh Gia Lai 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

44 Phạm Văn Tính Nam 2002 Kinh 
Thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, huyện 

Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

45 Lê Hữu Thành Nam 1957 Kinh 

187 Cần Vương, phường Nguyễn Văn 

Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Từ ngày 16/7/2020 

đến hết ngày 29/7/2020 

Tổng cộng: 45  trường hợp 

Hoàn thành cách ly ngày 30/7/2020:  

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 

Dân 

tộc 
Nơi cư trú Thời gian cách ly 

1 Trần Xuân Thủy Nam 1986 Kinh 
Thôn Ngọc Lâm- xã Đồng Tâm- huyện 

Lạc Thủy- Hòa Bình 

Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

2 Võ Trường An Nam 1988 Kinh 
Thôn Đàn Trung- xã Tam Dân- huyện Phú 

Ninh- Quảng Nam 

Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

3 Đỗ Viết Phú Nam 1984 Kinh 
Thôn Thanh Trung- TT Thanh Bình- 

huyện Bù Đốp- Bình Phước 

Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

4 Nguyễn Trung Sơn Nam 1970 Kinh 
Thôn Hòa Khương Đông- xã Hòa Nhơn- 

huyện Hòa Vang- TP Đà nẵng 

Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 



 

 

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 

Dân 

tộc 
Nơi cư trú Thời gian cách ly 

5 Nguyễn Thị Trinh Nữ 1994 Kinh 
Thôn Phú Phong- xã Ea Drơng- huyện Cư 

M’gar- Đăk Lăk. 

Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

6 Trần Gia Bảo Nam 2016 Kinh 
Thôn Phú Phong- xã Ea Drơng- huyện Cư 

M’gar- Đăk Lăk. 

Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

7 Nguyễn Thanh Bình Nam 1965 Kinh 
Thôn Liên Cơ- xã Hòa Đông- huyện 

Krông Pắk-Đăk Lăk. 

Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

8 Trần Văn Long Nam 1992 Kinh 
Thôn Phú Phong- xã Ea Drơng- huyện Cư 

M’gar- Đăk Lăk. 

Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

9 Trần Văn Sơn Nam 1998 Kinh 
Đội 4- Thôn Phú Phong- xã Ea Drơng- 

huyện Cư M’gar- Đăk Lăk. 

Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

10 Lô Văn Bốn Nam 1994 Thái 
Bản Tẻo- xã Châu Cường- huyện Quỳ 

Hợp-Nghệ An 

Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

11 Huỳnh Văn Thủy Nam 1962 Kinh 
Thôn Đinh Nhất- xã Vĩnh Hảo- huyện 

Vĩnh Thạnh- Bình Định 

Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

12 Trương Minh Thư Nam 1960 Kinh 
Xóm 5- xã Yên Lộc- huyện Kim Sơn- tỉnh 

Ninh Bình 

Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

13 Trần Thị Ngọc Điệp Nữ 1973 Kinh 
Thôn Tăng Cường- xã Phú Cường- huyện 

Tam Nông- Đồng Tháp 

Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

14 Lê Văn Nguyện Nam 1970 Kinh 
Thôn Tân Cường- xã Phú Cường- huyện 

Tam Nông- Đồng Tháp 

Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

15 Khuên Nam 2004 Ba Na Xã A Dơk- huyện Đăk Đoa- Gia Lai 
Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

16 Mơih Nam 1994 Ba Na 
Làng Broch 1- xã A Dơk- huyện Đăk 

Đoa- Gia Lai 

Từ ngày 17/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

Tổng cộng: 16 trường hợp 
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